
Nạp mực máy in HP TPHCM - Tiêu chí làm việc của Siêu Tốc 

Nhanh - Rẻ - Chất lượng - Uy tín - Chuyên nghiệp. 

 

Hotline: 0913.859.859 
 

Công ty Siêu Tốc Nạp mực máy in HP TPHCM, dịch vụ nạp mực máy in HP, bơm mực máy in tận nhà, 

đổ mực máy in tại nhà TPHCM. 

 

Để được giá rẻ nhất với mực in chính hãng chất lượng cao, Quý khách hàng ký hợp đồng Nạp mực máy 

in HP TPHCM, sửa máy in HP, sửa chữa máy in HP với nhiều chính sách ưu đãi. 

  

BẢNG GIÁ NẠP MỰC MÁY IN 

MỰC NẠP LASER TRẮNG ĐEN 

Giá 

VNĐ 

1 

MỰC NẠP HP 

CANON 

Mực nạp HP 1100 / 1200 / 1300 /  1010 / 1012 / 1015 / 

1018 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3035 / 3050 / 

3052 / 3055 / M1005 / M1319 1160 / 1320 / 3390 / 

3392 / P2014 / P2015 / P2035 / P2055 / M2727 /  

(ĐEN, ĐẬM, ÍT THẢI,…. )  

Mực nạp HP LJ  P1005 / P1006 / P1100 / P1102 / 

P1505 / P1515 / P1560 / P1566 / P1600 / P1606 / 

M1120 / M1130 / M1132 / M1210 / M1212 / M1217 / 

M1522 / M1536 

Canon LBP 2900/ 3000/ 6000/ 3100 /5050  

Máy Photocopy Canon các loại. 

(ĐEN, ĐẬM, ÍT THẢI, CÓ THỂ IN ĐƯỢC TRÊN 

GIẤY DECAN CHUYÊN DỤNG…. )   

80.000 

2 

MỰC NẠP SAMSUNG 

LEXMARK XEROX/ 

EPSON 

Mực nạp Samsung ML  1640 / ML 1650 / ML 1660 / 

ML 1666 / ML 1910 / ML 1915 / 1210 / 1610 / 1710 / 

1630 / 2240 / SCX  4200 / 4300 / 4520 / 4720 

Lexmark E120 / E210 / E230 / E232 / E240 / X340 / 

X342  

Xerox 3110 / 3113 / 3114 / 3115 / 3116 / 3117 / 3120 / 

3121 / 3122 / 3130 / 3150 / 3210 / 3214 / 3215 / 3310 / 

3400 / 3450/ M 355/  DF -355D 

Epson 5700 / 5800 / 5900 / 6100 / 6200 

Minolta PagerPro 1100 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 

1380 / 1390 / 1400 

Mực nạp Ricoh Aficio SP1000/ SP6330/ 3410/ 3400 

MADE IN JAPAN 

120.000 

3 

MỰC NẠP BROTHER 

PANASONIC 

Mực nạp Brother  HL  2030 / 2040 / 2070 / 2140 / 

2150 / 2170 / 5240 / 5250 / 5270 / 5340 / 5350 / 5370 / 

5380 / MFC  7220 / 7320 / 7340 / 7345 / 7420 / 7440 / 

7820 / 7840 / 8220 / 8440 / 8460 / 8820 / 8840 / 8860  - 

140.000 



DCP  1000 / 7020 / 7030 / 7040 / 8040 / 8045 / 8060 / 

8065 - FAX  2820 / 2850 / 2920 / 4800 / 9160 / 9180 

Panasonic 85A /88A /92A/ 411A KX- MB 772/ 2030/ 

2050/ FL 612/ 512 

Panasonic 78A/ 83A/ MB 1500/ 1508/ 1520/ 1528/ 

1538/ 1530 

MỰC NẠP LASER MÀU 

Giá 

VNĐ 

1 
MỰC NẠP ST HP 1215/ 

2600 

Mực màu HP 1500 / 2500 / 2550 / 2820 / 2840 / 1600 / 

2600 / 2605 / CM1015 / CM1017 /  3500 / 3550 / 3700 

/ 2700 / 3000 / 3600/ 3800 / CP3505 / 3500 / 3550 / 

3700 / 2700 / 3000 / 3600/ 3800 / CP3505 / 4600 / 4650 

/ 4700 / 4730 / 5500 / 5550 / CP1025 / M175 / M275  / 

CP1215 / CP1510 / CP1515 / CP1518 / CM1312 /  

CP2025 / CM2320 / CP3525 / CM3530 / CP4025 / 

CP4525 / CP5225 / CP5520 / CP5525 / CP6015 / 

CM6030 / CM6040  

Canon LBP  2410 / 5200 / 5000 / 5300 / 5360 / 5400 / 

2500 / 2510 / 5500 / 2710 / 2810 / 5700 / 5800 / 5050 / 

8050 / 7200 / 7660 / 8380  7700 

MADE IN JAPAN (45 Gam) 

350.000 

2  
Mực nạp ST Samsung 300  

Laser màu 

Mực màu Samsung CLP  300 / 350 / 310 / 315 / 320 / 

325 * CLX  2160 / 3160 / CLX  3170 / 3185 * Xerox 

Phaser  6110 / DP C1110 / DP  C525A / C2090 *  

Epson  C1100 / CX-11F / LP-V500 * Minolta  1600W 

/ 1650W 

MADE IN JAPAN 

380.000 

3  

Mực nạp ST Brother HL 

4040 

Laser màu 

Mực màu Brother HL  3040 / 3070 / 4040 / 4070  

Series  *  DCP  9040 / 9045  *  MFC  9440 / 9840 

MADE IN JAPAN 
400.000 

 4 
Mực nạp ST Oki C3300 

Laser màu 

Mực màu Oki  C3300 / C3400 / C3520 / C3530 / 

C3600 / 3100 / 3600 / 5100 / 5800 / 5900 

MADE IN JAPAN 
350.000 

THAY DRUM HP/ CANON 

Giá 

VNĐ 

1 DRUM 12A 

Drum HP LJ  1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 

/  3015 / 3020 / 3030 / 3035 / 3050 / 3052 / 3055 / 

M1005 / M1319 

Canon LBP  2900 / 3000 - CRG  103 / 303 / 703 -  

L100 / L120 / L140 / L160 / FX - 9 

160.000 

2 DRUM 15A 

Drum HP LJ  1150 / 1000/ 1005 / 1200 / 1220 / 3300 / 

3310 / 3320 / 3330 / 3380 / 1300 

Canon LBP  1210 / 3200 / 3210 / FX - 8 / EP - 25 / EP 

- 26 / W / U 

160.000 

3 DRUM 49A 
Drum HP LJ  1160 / 1320 / 3390 / 3392 / P2014 / 

P2015 / M2727 
160.000 



Canon LBP  3300 / 3360 /  3310 / 3370  - CRG  308 / 

508 / 708 / 315 / 515 / 715 

4 DRUM 35A 

Drum HP LJ  P1005 / P1006 / P1100 / P1102 / M1130 

/ M1132 / M1210 / M1212 / M1217 / P1505 / P1515 / 

M1120 / M1522 / P1560 / P1566 / P1600/ P1606 / 

M1536 

Canon LBP  3010 / 3050 / 3100 / 3108 / 3118 / 3150 / 

6000 / 3115 / 3250 / 6200 - CRG  312 / 712 / 912 / 325 

/ 725 /  313 / 713 / 328 - MF  4410 / 4412 / 4420 / 4450 

/ 4452 / 4455 / 4550 / 4570 / 4580 

160.000 

5 DRUM 92A 

Drum HP LJ  5L / 5ML / 6L / 3100 / 3150 / 1100 / 

3200 

Canon LBP  AX / FX3 / 800 / 810 / 1110 / 1120 / EP - 

22 

140.000 

6 DRUM 05A 

Drum HP LJ  P2035 / P2055   

Canon LBP  6300 / 6650 / 6680 - MF  5840 / 5850 / 

5870 / 5880  - CRG  319 / 719 
180.000 

THAY DRUM BROTHER 

Giá 

VNĐ 

1 
Drum Brother DR350 

(2025) loại Tốt 

Drum Brother HL 2030 / 2040 / 2050 / 2070 * MFC  

7220 / 7225 / 7420 / 7820  *  DCP  7020 * FAX  2820 / 

2920 * Xerox DocuPrint  203A / 204A 

Drum Brother HL  2140 / 2150 / 2170 * MFC 7320 / 

7340 / 7345 / 7440 / 7840 * DCP  7030 / 7040 

300.000 

2 
Drum Brother DR420 

(2240) loại Tốt 

Drum Brother HL 2130/ 2230/ 2240/ 2250/ 7360/ 

7060/ HL 2240 / 2250 / 2130 / 7360, HL2270DW, 

MFC7360/ 7470D/ 7860DN/ 7860DW/ 7055 
350.000 

THAY DRUM LEXMARK 

Giá 

VNĐ 

 1 Drum Lexmark E230 

Drum Lexmark  E230 / E232 / E234 / E238 / E240 / 

E250 / E330 / E332 / E340 / E342 / E350 / E352 / E450 

/ X340 / X34S 
240.000 

 2 Drum Lexmark E260 Drum Lexmark  E260 / E360 / E460 280.000 

THAY DRUM SAMSUNG 

Giá 

VNĐ 

1 
Ạ 

 

Drum Samsung ML1640/ 2010/ 2240/ 2020/ 2510/ 

2570/ 2571/ SCX-4321/ 4521/ 4725/ 4650/ 4652F/ 

4655 * Dell 1100/ 1110 * Xerox Phaser 3200/ 3117/ 

3122 / 3124/ WorkCentre PE220 

240.000 

2 Drum Samsung 1710 

Drum Samsung ML  700 / 1410 / 1710 / 1720 / 1740 / 

1745 / 1750/ 1510 / 1515 / 1520 - SCX  4016 / 4100 / 

4116 / 4200 / 4216 / 4300 / 4316 - Fax SF  560 / 565 / 

750 / 755 *  Lexmark  X215 * Xerox Phaser  3114 / 

3115 / 3116 / 3120 / 3121 / 3130 - WorkCentre  PE16 / 

3119 

3 Drum Samsung 1666 Drum Samsung ML 1630/ 1631/ 1660/ 1661/ 1665/ 



1670/ SCX 3200/ 3205 

4 Drum Samsung 2150 
Drum Samsung ML  2150 / 2151 / 2152 /  2550 / 2551 

/ 2552 *  Xerox Phaser 3420/ 3425/ 3450 
280.000 

5 
Drum Samsung MLT-

D101S/ ML -2160 

Drum Samsung ML 2160/ 2161/ 2162G /2166 

/2166W - SCX-3400/ 3401/ 3401FH/ 3406/ 3406HW - 

SF 761/ 761P 

240.000 6 Drum Samsung 2250 

Drum Samsung ML 2250 / 2251 / 2252 - SCX  4520 / 

4720 * Xerox Phaser  3150 - Xerox WorkCentre  

PE120 

7 Drum Samsung 1210 

Drum Samsung ML200/ 210/ 250/ 1010/ 1220/ 1250/ 

1550/ 4500/ SF5100 * Lexmark Optra E210 * Xerox 

Phaser 3110 (10S0150) 

THAY DRUM PANASONIC 

Giá 

VNĐ 

1  Drum Panasonic 78A 
Drum Panasonic KX  FL501 / 502 / 503 / 521 / 523 / 

551 / 552 / 553 / FLB 751 / 752 / 753 / 755 / 756 / 758 
300.000 

 2 Drum Panasonic 84A 
Drum Panasonic KX  FL 511 / 512 / 513 / 540 / 541 / 

542 / 543 / 611 / 612 / 613 / 651 / 652 / 653 / 662 / 672 

3  Drum Panasonic 86A 
Drum Panasonic KX  FL801 / 802 / 811 / 812 / 851 / 

852 / 882 
350.000 

 4 
Drum Pansonic 89E/ 93A/ 

412A 

Drum Panasonic KX  FL401 / 402 / 403 / 411 / 412 / 

413 / 422 - MB262 / MB772 /1900/ 2000 / 2010 / 2020 

/ 2025 / 2030 
300.000 

5 
Drum Panasonic 410E/ 

407 

Drum Panasonic KX 1500/ 1508/ 1520/ 1528/ 1538/ 

1530 
350.000 

  

 


